
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
01700704

41900197

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Mỹ 1793/ 05/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

270781602 10/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Vũ 

Anh

 Nhà 

thuốc

42, Trương 

Quyền, khu 

phố 2, 

phường 

Tân Mai, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

384 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp lần ; 

số 

GCNĐĐ

KKDD: 

384/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

11/12/201

3 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh); 

địa chỉ 

cũ: 

500C,/À, 

ấp Nhị 

Hòa, xả 

Hiệp 

Hòa, 

TP.Biên 

Hòa

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 67)

Đợt cấp
Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú



2
01700703

71900044

Bàng 

Kim 
Phụng

0967/C

CHN-D-

SYT-

HCM

13/10/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

079186003

056
07/07/2016

Cục 

cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cư 

Trú và 

QLQG 

Về 

Dân 

Cư

Chi 

nhánh 

Công 

ty 

TNHH 

thương 

mại 

Dịch 

vụ 

Nam 

giang

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

10, đường 

Phan Đăng 

Lưu, khu 

phố 7, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

1534 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp 

lại/cấp 

điều 

chỉnh lần 

3; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

1534/ĐK

KDD-

ĐNAI, 

ngày cấp: 

06/07/201

8 (điều 

chỉnh địa 

chỉ kinh 

doanh)

3
01700704

41900177

Phan 

Ngọc 
Oanh

0667/C

CHN-D-

SYT-

HT

19/11/2018
Sở Y Tế 

Hà Tĩnh

CCHN-D-

SYT-HT

Dược 

sĩ Đại 

học

183991273 11/11/2010

công 

an Hà 

Tĩnh

Nhà 

thuốc 

Châm 

Linh

 Nhà 

thuốc

Tổ 1, khu 

phố 3, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3887 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới

4
01700704

41900162

Nguyễn 

Thị Lâm 
Hải

1162/L

Đ-

CCHN

D

22/05/2017
Sở Y Tế 

Lâm Đồng

CCHN-D-

SYT-LĐ

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

250699561 19/11/2007

công 

an 

Lâm 

Đồng

Quầy 

thuốc 

Phước 

Khánh

 Quầy 

thuốc

Tổ 26, ấp 

Vườn Dừa, 

xã Phước 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3888 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới. 

Bổ sung 

QĐ nghỉ 

tại Bình 

Dương

5
01700704

41900078
Lê Thu Minh

633/CC

HN-D-

SYT-

ĐT

14/12/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Tháp

CCHN-D-

SYT-ĐT

Dược 

sĩ Đại 

học

331506622 08/08/2005

Công 

an 

Vĩnh 

Long

Nhà 

thuốc 

Lê 

Cường

 Nhà 

thuốc

29/8A, KP 

2, phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3889 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT
Cấp mới



6
01700704

41900209

Nguyễn 

Thị 
Thương

0334/C

CHN-D-

SYT-

BTH

18/07/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

183694675 26/02/2014

công 

an Hà 

Tĩnh

Quầy 

thuốc 

Thươn

g Bảo 

Xuân

 Quầy 

thuốc

907, tổ 15, 

ấp Hương 

Phước, xã 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3896 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT
Cấp mới

7
01700704

41900210
Đào Thu Trang 3678 01/03/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

272839393 17/09/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Hiền 

Đức

 Nhà 

thuốc

E527B, tổ 

12, khu phố 

5A, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3897 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT
Cấp mới

8

17007037

1

900039

Tăng 

Thị 
Nhung 3146/ 09/11/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272359763 01/08/2017

CÔNG 

AN 

đỒNG 

nAI

Quầy 

thuốc 

Phươn

g 

Nhung

 Quầy 

thuốc

tổ 7, ấp 

Tân Cang, 

xã Phước 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1323 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp lần 

2; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

1323/ĐK

KDD-

ĐNAI, 

ngày 

cấp:23/03

/2018 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 



9
01700704

41900179

Nguyễn 

Thị Thu 
Dung 2292/ 29/06/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271698143 26/03/2001

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thu 

Dung

 Quầy 

thuốc

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

2269 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2269/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp 

27/07/201

6(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

10
01700703

71900035
Võ Thị Hằng 3090/ 25/10/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

270894455

8
18/02/2008

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quyền 

Phong

 Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

138 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐ

KKDD: 

138/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp 

17/7/2013 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

11
01700704

41900188

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Sương

3714/C

CHN-D-

SYT-

HCM

09/11/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

352435279 12/06/2013

công 

an tỉnh 

An 

Giang

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Sương

 Quầy 

thuốc

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3898 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới



12
01700704

41900193

Hoàng 

Thị Kim 
Oanh

4217/C

CHN-D-

SYT-

HCM

29/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272414477 26/09/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim 

Oanh

 Quầy 

thuốc

khu phố 3, 

thị trấn 

Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3899 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới

13
01700704

41900228

Nguyễn 

Thị 
Thắm

1963/L

A-

CCHN

D

25/11/2015
Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272652047 19/06/2014

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Hưng

 Quầy 

thuốc

ấp Phú mỹ 

2, xã Phú 

Hội, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2228 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2228/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/07/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

14
01700703

71900038
Lê Thị Vấn 1524/ 04/05/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

250754205 25/08/2005

Công 

an 

Lâm 

Đồng

Quầy 

thuốc 

Minh 

Uyên

 Quầy 

thuốc

Ấp 7, xã 

Sông Trầu, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1964 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần; 

số 

GCNĐĐ

KKDD: 

1964/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

15/01/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



15
01700703

71900043

Trần Thị 

Mỹ 
Trang

5026/H

CM-

CCHN

D

09/12/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

273282499 30/12/2014

công 

an Bà 

Rịa 

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Mỹ 

Trang

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú 

Sơn, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2270 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2270/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

27/07/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

16
01700704

41900226

Trần Thị 

Ngọc 
Tuyền 3246/ 21/12/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271516750 24/06/1998

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

ấp 2, xã 

Hiệp 

Phước, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

131 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

131/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/07/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

17
01700703

71900037

Nguyễn 

Thị Trúc 
Thoại

434/BR

VT-

CCHN

D

30/10/2014

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271576664 27/02/2014

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

Thuốc 

Tuấn 

Anh 

 Quầy 

thuốc

Ấp Tân 

Bình, xã 

Bình Minh, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3900 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới



18
01700703

71900036

Đinh 

Thị Kim 
Vân

602/CC

HN-D-

SYT-

BTH

01/04/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ cao 

đẳng

272342389 24/09/2009

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim 

Vân

 Quầy 

thuốc

Số 484, ấp 

Tân Phát, 

xã Đồi 61, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3901 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới

19

17007044

1

900200

Châu 

Thị 
Vĩnh 173/ 30/08/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dược 

sĩ Đại 

học

271200801 05/06/2008

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Thư

 Nhà 

thuốc

Tổ 5, khu 

Phước Hải 

, thị trấn 

Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

617 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp 

lại/cấp 

điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

617/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

07/04/201

4 (điều 

chỉnh bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

20
01700704

41900231

Phạm 

Thị 
Thi

4301/C

CHN-D-

SYT-

HCM

19/04/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ cao 

đẳng

273572942 14/07/2011

công 

an Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Sơn 

Thi

 Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã 

An Viễn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3902 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới



21
01700704

41900230

Phùng 

Thị Mỹ 
Duyên 2178/ 11/04/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

215372207 19/06/2010

Công 

an 

Bình 

Định

Quầy 

thuốc 

Kỳ 

Duyên

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp 

An Lâm, xã 

Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2229 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

2229/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/07/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

22
01700704

41900223

HUỲNH 

THANH 
VŨ 3514 02/08/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ cao 

đẳng

272195068 17/05/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phú 

Lộc

 Quầy 

thuốc

số 567, Ấp 

5, xã Bàu 

Cạn, huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3903 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới

23
01700704

41900225

Hồ Thị 

Ngọc 
Châu

3534/C

CHN-D-

SYT-

HCM

03/10/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272317848 08/11/2018

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Gia 

Phúc

 Quầy 

thuốc

Tổ 2, ấp 1, 

xã Long 

An, huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3904 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới



24
01700322

21900011

Phạm 

Phương 
Thảo 1986/ 03/12/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271913813 11/08/2004

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

Thanh 

Long 

Long 

Bình 

tân

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

F2/21, khu 

phố 1, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3905 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT

Cấp mới; 

NHĐ 

theo QĐ 

số 526 

ngày 

01/04/201

9

25
01700322

21900014

Trần Thị 

Hồng 
Hương

441/CC

HN-D-

SYT-

BTH

11/09/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

168216723 10/12/2011

công 

an Hà 

Nam

Cơ sở 

Dương 

Phong

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

18, tổ6, 

Khu Phố 4, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3906 6.4.2019 Đợt 68
892/QĐ-

SYT
cấp mới


